Lịch sử 12: Liên hợp quốc
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa Liên hợp quốc và Hội Quốc liên là gì?
A. Liên hợp quốc có tổ chức chặt chẽ hơn và duy trì hòa bình thế giới hiệu quả hơn
B. Liên hợp quốc được thành lập trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Hội Quốc liên sau chiến tranh
C. Liên hợp quốc có phạm vi hoạt động toàn cầu, Hội Quốc liên chỉ hoạt động ở châu Âu
D. Liên hợp quốc bao gồm các nước thắng trận và trung lập, Hội Quốc liên chỉ gồm các nước thắng trận

Câu 2: Cơ quan nào của Liên hợp quốc có quyền quyết định việc kết nạp thành viên mới?
A. Ban Thư ký
B. Đại hội đồng
C. Hội đồng Bảo an
D. Hội đồng Kinh tế và Xã hội

Câu 3: Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?
A. Năm 1977
B. Năm 1975
C. Năm 1978
D. Năm 1976

Câu 4: Mục tiêu nào sau đây KHÔNG phải là mục tiêu chính của Liên hợp quốc theo Hiến chương?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
B. Thành lập một chính phủ thế giới thống nhất
C. Thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội
D. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia

Câu 5: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Liên hợp quốc thường bị chi phối bởi:
A. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước lớn
B. Sự lãnh đạo tuyệt đối của Tổng thư ký
C. Sự đối đầu giữa các nước lớn trong Hội đồng Bảo an
D. Sự thống trị của các nước đang phát triển

Câu 6: Một trong những thành tựu quan trọng của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ quyền con người là:
A. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948
B. Ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968
C. Thành lập Tổ chức Y tế Thế giới năm 1948
D. Thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế năm 2002

Câu 7: Vai trò của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế được thể hiện qua việc:
A. Tổ chức các hội nghị hòa bình và hòa giải giữa các bên
B. Cung cấp viện trợ kinh tế cho các nước nghèo
C. Thành lập các tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh
D. Can thiệp quân sự vào các nước có xung đột

Câu 8: Một trong những thách thức lớn nhất đối với Liên hợp quốc hiện nay là:
A. Sự bất đồng giữa các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an
B. Sự cạnh tranh từ các tổ chức khu vực
C. Sự gia tăng dân số quá nhanh
D. Sự thiếu hụt nguồn tài chính

Câu 9: Việt Nam đã đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Điều này thể hiện:
A. Việt Nam đã rút khỏi các tổ chức khu vực để tập trung vào Liên hợp quốc
B. Việt Nam là thành viên sáng lập của Liên hợp quốc
C. Việt Nam có đóng góp tích cực và được cộng đồng quốc tế tín nhiệm
D. Việt Nam đã trở thành nước lớn trên thế giới

Câu 10: Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, Liên hợp quốc đã thông qua văn kiện quan trọng nào?
A. Công ước Geneva
B. Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu
C. Nghị định thư Kyoto
D. Hiệp ước Lisbon

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: A
Giải thích: Liên hợp quốc có bộ máy tổ chức chặt chẽ hơn, với các cơ quan chính như Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, và đã duy trì hòa bình thế giới hiệu quả hơn so với Hội Quốc liên.
Câu 2: Đáp án đúng: C
Giải thích: Hội đồng Bảo an có quyền quyết định việc kết nạp thành viên mới, sau đó Đại hội đồng thông qua.
Câu 3: Đáp án đúng: A
Giải thích: Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20-9-1977.
Câu 4: Đáp án đúng: B
Giải thích: Liên hợp quốc không có mục tiêu thành lập chính phủ thế giới thống nhất; đây không phải là mục tiêu trong Hiến chương.
Câu 5: Đáp án đúng: C
Giải thích: Trong Chiến tranh lạnh, Liên hợp quốc thường bị chi phối bởi sự đối đầu giữa các nước lớn trong Hội đồng Bảo an, đặc biệt là Mỹ và Liên Xô.
Câu 6: Đáp án đúng: A
Giải thích: Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1948 là thành tựu quan trọng trong bảo vệ quyền con người.
Câu 7: Đáp án đúng: A
Giải thích: Liên hợp quốc thường tổ chức các hội nghị hòa bình và hòa giải giữa các bên tranh chấp để giải quyết xung đột.
Câu 8: Đáp án đúng: A
Giải thích: Sự bất đồng giữa các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) thường làm tê liệt các quyết định quan trọng.
Câu 9: Đáp án đúng: C
Giải thích: Việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an hai lần thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế và đóng góp tích cực của Việt Nam.
Câu 10: Đáp án đúng: B
Giải thích: Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được thông qua năm 2015 trong khuôn khổ Liên hợp quốc nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
──────────────────────────────────────────────────
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